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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
         Bản án số 154/2017/HSPT 

         Ngày 16-8-2017 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Cảnh 

Các Thẩm phán:   Bà Nguyễn Thị Hạnh 

                           Ông Đặng Văn Mạnh  

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Thư ký Toà án nhân dân thành 

phố Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Kiểm sát viên. 

Ngày 16/8/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên toà công 

khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 119/2017/HSPT ngày 10/7/2017 đối với 

bị cáo Nguyễn Tấn Th do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

43/2017/HSST ngày 03/6/2017 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Tấn Th (N), sinh ngày 23/9/1994 tại Đà Nẵng; 

ĐKNKTT và chỗ ở: Tổ 25A, phường M, quận S, thành phố Đà Nẵng; Số CMND: 

201741023; Trình độ văn hóa: Lớp 07/12; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Không; Con 

ông Nguyễn Tấn L và bà Đặng Khánh D; Tiền sự: Ngày 14/5/2015 bị Tòa án nhân dân 

quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc thời gian 18 tháng; Tiền án: Chưa; Nhân thân: Ngày 14/01/2011 bị 

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử phạt 04 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". 

Bị cáo bị bắt giam ngày 04/01/2017; có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Thu Sương - Luật sư Văn phòng 

Luật sư Phước Quyền, thuộc Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng bào chữa cho bị cáo theo 

chỉ định của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng tháng 10 năm 2016, anh Phạm Phi L có nợ của anh Nguyễn Tấn Th 

10.000.000 đồng. Sau nhiều lần điện thoại đòi tiền, anh L không trả mà còn tránh gặp 

Th. Do không biết nhà anh L nên Th nhờ anh Huỳnh Ngọc N khi nào gặp anh L thì chỉ 

cho Th. Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 03/01/2017, trong lúc Th đang điều khiển xe mô tô 

chở Dương Phú T đi uống cà phê thì nhận được điện thoại của anh N nói anh L đang 

uống cà phê tại quán BB ở số 151 đường D, phường B, quận H, thành phố Đà Nẵng nên 

Th chở T đến quán cà phê BB. Đến nơi Th nói T vào trước còn Th mở cốp xe lấy cây 

gậy ba khúc bằng kim loại giấu vào túi quần rồi vào sau. Lúc này anh L đang ngồi uống 

cà phê cùng anh N và chị Võ Thị Lan H. Th hỏi L khi nào trả nợ thì L nói chưa có tiền, 

đợi gần tết trả, Th hỏi địa chỉ nhà nhưng L không chỉ nên cả hai cãi nhau. Th bực tức lấy 

cây gậy ba khúc đánh vào vùng vai bên phải của anh L, anh L đứng dậy dùng tay đẩy 

Th ra, Th lấy gậy đánh vào chân phải làm anh L không đứng dậy được. Th tiếp tục 

đánh, anh L đưa tay phải lên đỡ nên trúng vào tay. Vừa đánh Th vừa hỏi địa chỉ nhà 

nhưng L không chỉ. Lúc này anh T ngồi gần đó không nói gì còn anh N, chị H vào can 

ngăn. Khi nghe có người nói Công an đến, Th dừng lại quay người nhìn ra sau rồi tiếp 

tục đánh L trúng vào đầu, vùng lưng - vai. Khi anh L nói địa chỉ nhà thì Th không đánh 

nữa và nói anh T đi về. Anh T đi ra trước, Th ra sau cầm chìa khóa xe đưa anh T lấy xe 

chở Th về. Anh L được mọi người đưa đi cấp cứu. 

Theo Kết luận giám định pháp y anh Phạm Phi L bị thương tích với tỷ lệ là 42%. 

Tại Bản án sơ thẩm số 43/2017/HSST ngày 03/6/2017 của Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:  

Áp dụng Khoản 3 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 

năm 1999 

Xử phạt: Nguyễn Tấn Th 06 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tính từ ngày 04/01/2017. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo bản án. 

Ngày 08/6/2017 bị cáo Nguyễn Tấn Th có đơn kháng cáo với nội dung: Đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát có quan điểm về việc giải quyết vụ án như 

sau: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tấn Th có đầy đủ nội dung theo thủ tục kháng 

cáo và nằm trong thời hạn kháng cáo nên đảm bảo hợp lệ. Xét nội dung đơn kháng cáo 

của bị cáo thì thấy bị cáo Th có hành vi dùng cây gậy ba khúc đánh anh Phạm Phi L gây 

thương tích 42%, nên Bản án sơ thẩm số 43/2017/HSST ngày 03/6/2017 của Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu đã xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 

104 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội. Bản án sơ thẩm cũng đã xem xét vai trò, 

mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại Điểm b, p Khoản 1, Khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo Nguyễn Tấn Th 06 năm tù là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không 

cung cấp thêm được tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tấn Th cũng thừa nhận Bản án sơ thẩm của Tòa án 

nhân dân quận Hải Châu đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 

Điều 104 Bộ luật Hình sự là đúng tội và bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo của bị cáo.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất về tội danh và điều luật mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xét xử đối với bị cáo. Luật sư chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét những tình 

tiết giảm nhẹ như: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho người 

bị hại, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình. 

Ngoài ra bà ngoại của bị cáo là bà Lê Thị Xuân H có công cách mạng nhưng án sơ thẩm 

chưa xem xét áp dụng tình tiết này cho bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để 

giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, Luật sư, lời khai của bị cáo, 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Tấn Th khai nhận hành vi phạm tội phù 

hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với 

các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Do anh Phạm Phi L nợ Nguyễn Tấn Th 

số tiền 10.000.000 đồng nhưng chưa trả nên khoảng 10 giờ 30 ngày 03/01/2017, tại 

quán cà phê BB số 151 đường D, phường B, quận H, thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Tấn 

Th có hành vi dùng gậy ba khúc bằng kim loại đánh nhiều cái trúng vào đầu, vùng vai, 

lưng, tay và chân anh L, làm anh L bị thương tích 42%. Do đó, Bản án sơ thẩm số 

43/2017/HSST ngày 03/6/2017 của Tòa án nhân dân quận Hải Châu đã xét xử bị cáo 

Nguyễn Tấn Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự 

là có căn cứ, đúng tội. 

Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tấn Th thì thấy: Bị cáo Th sử dụng gậy ba khúc 

bằng kim loại đánh nhiều cái vào đầu, vào vai và người của người bị hại làm người bị 

hại bị thương tích 42%. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, đã trực tiếp 

xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội, thể hiện tính coi 

thường pháp luật. Nhân thân bị cáo xấu, đã từng bị xét xử về tội "Cố ý gây thương tích" 

và bị xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bản án sơ thẩm đã đánh giá 

về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo đồng thời áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 06 năm tù là phù hợp. Các quyết định của Bản án 

sơ thẩm là có căn cứ pháp luật. Tại phiên tòa, Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng gia 

đình bị cáo đã cung cấp giấy tờ thể hiện bà ngoại của bị cáo là bà Lê Thị Xuân H có 

công cách mạng nhưng theo hồ sơ thể hiện chỉ có giấy tờ phô tô, không có chứng thực 
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và cũng không có giấy tờ xác nhận mối quan hệ giữa bị cáo với bà Xuân H nên không 

có cơ sở chấp nhận. Do đó, căn cứ vào Điểm a Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Tố tụng Hình 

sự, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Luật sư. Giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Tấn Th và giữ nguyên Bản án sơ 

thẩm. 

Áp dụng Khoản 3 Điều 104; Điểm b, p Khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự 

năm 1999 

Xử phạt: Nguyễn Tấn Th 06 (Sáu) năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 04/01/2017. 

2. Về án phí: Áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Nguyễn Tấn Th phải 

chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

                                                         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:           Thẩm phán -  Chủ tọa phiên tòa   
-  h ng   NV- CA T  ĐN;            

- VK ND T ĐN; 

- Chi c c T  D  qu n  ải Châu; 

- T ND qu n  ải Châu; 

- VK ND qu n  ải Châu; 

- C ng an qu n  ải Châu;                                    Nguyễn Thị Cảnh 
- Trại giam   a  ơn;  

- Những người tham gia tố t ng;                                        

- Lưu hồ sơ.                      
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

     Các Thẩm Phán                            Thẩm Phán - Chủ Toạ Phiên Toà 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hạnh                Đặng Văn Mạnh                Nguyễn Thị Cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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- VKSND thành phố Đà Nẵng; 
- VKSND quận Hải Châu; 
- Công an thành phố Đà Năng; 
- Công an quận Hải Châu; 
- PV27; PC81 công an thành phố; 
- Toà án nhân dân quận Hải Châu; 
- Sở tư pháp TPĐN; 
- TB kết quả xét xử; 
- Bị cáo; 

- Lưu: HS; HCTP. 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Cảnh 

 

 


